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PHÒNG GD&ĐT ………………….

TRƯỜNG THCS…………………..

KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN VĂN BẢN HỌC KỲ II      

 Năm học: ………….

Môn: Ngữ văn lớp 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

I/ MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:

1/ Về kiến thức:

          Đánh giá được mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong phần văn bản học kì II với mục đích đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh thông qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận.

2/ Về kỹ năng:

· Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

· Hiểu được nội dung, ý nghĩa mà truyện mang lại

· Ý thức làm bài độc lập

3/ Về thái độ:

· Có ý thức trong học tập và yêu thích ngôn ngữ dân tộc.

II/  HÌNH THỨC KIỂM TRA:

· Câu hỏi dạng trắc nghiệm khách quan ( 30%) 

· Câu hỏi dạng tự luận (70%).

· Tổ chức kiểm tra: cho học sinh làm bài trong thời gian 45 phút.

III/ THIẾT LẬP MA TRẬN:

	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Bài học đường đời đầu tiên
	(2) Trước khi chết, Dế Choắt đã để lại lời khuyên gì cho Dế Mèn?

0.5đ

5%


	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:

0.5

Tỉ lệ: 5%



	Sông nước Cà Mau
	(1)Văn bản “Sông nước Cà Mau” trích trong tập truyện nào?

0.5đ

5%
	
	
	
	
	(3)Qua tác phẩm “Sông nước Cà Mau”, em hình dung như thế nào về vùng sông nước nơi đây?

2đ

20%
	Số câu: 2 

Số điểm:

2.5 

Tỉ lệ: 25% 

	Bức tranh của em gái tôi
	(5)Nhân vật chính trong truyện “Bức tranh của em gái tôi” là ai?

0.5đ

5%


	
	
	
	(1)Trình bày diễn biến tâm trạng và thái độ của người anh trai khi đứng trước bức tranh Kiều Phương vẽ mình?

3đ

30%
	
	Số câu: 2

Số điểm: 3.5

Tỉ lệ:

35%

	Vượt thác
	(3) Văn bản “Vượt thác” do ai sáng tác?

0.5đ

5%


	(2)Nêu vài nét về tác giả, tác phẩm “Vượt thác”?

2đ

20%
	
	
	
	
	Số câu:

2 

Số điểm:

2.5 

Tỉ lệ:

25% 

	Buổi học cuối cùng
	(6)Truyện “Buổi học cuối cùng” của đất nước nào?

0.5đ

5%


	
	(4)Tại sao chú bé Phrăng lại có tâm trạng tiếc nuối và ân hận buổi học cuối cùng?

0.5đ

5%
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0.5

Tỉ lệ: 5%

	Tổng

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	5

2.5đ

25%
	1

2đ

20%
	1

0.5đ

5%
	
	1

3đ

30%
	1

2đ

20%
	9

10đ

100%


PHÒNG GDĐT ………………

TRƯỜNG THCS……………….

KIỂM TRA 1 TIẾT PHẦN VĂN BẢN HKII 

Môn: Ngữ văn lớp 6
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Khoanh vào câu trả lời đúng nhất, mỗi câu trả lời đúng 0.5 điểm:

Câu 1: Văn bản “Sông nước Cà Mau” trích trong tập truyện nào?

A. Dế Mèn phiêu lưu kí

B. Con dế ma

C. Đất rừng phương Nam

D. Quê nội

Câu 2: Trước khi chết, Dế Choắt đã để lại lời khuyên gì cho Dế Mèn?

A. Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này! Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm!

B. Thưa anh, thế thì...hừ hừ...em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi.

C. Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang...

D. Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy.

Câu 3: Văn bản “Vượt thác” do ai sáng tác?

A. Võ Quảng

B. Nguyễn Duy Anh

C. Tô Hoài

D. Tố Hữu

Câu 4: Tại sao chú bé Phrăng lại có tâm trạng tiếc nuối và ân hận buổi học cuối cùng?

A. Vì không còn gặp bạn bè nữa

B. Vì sự lười nhác học tập, ham chơi của mình lâu nay

C. Vì cậu đã đến lớp muộn

D. Vì không còn được gặp thầy Ha-nem nữa

Câu 5: Nhân vật chính trong truyện “Bức tranh của em gái tôi” là ai?

A. Kiều Phương và người anh trai

B. Chú Tiến Lê

C. Bé Quỳnh

D. Bố mẹ

Câu 6: Truyện “Buổi học cuối cùng” của đất nước nào?

A. Việt Nam

B. Anh

C. Thụy Sĩ

D. Pháp

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1: Trình bày diễn biến tâm trạng và thái độ của người anh trai khi đứng trước bức tranh Kiều Phương vẽ mình? (3đ)

Câu 2: Nêu vài nét về tác giả, tác phẩm “Vượt thác”? (2đ)

Câu 3: Qua tác phẩm “Sông nước Cà Mau”, em hình dung như thế nào về vùng sông nước nơi đây? (2đ)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA PHẦN VĂN BẢN NGỮ VĂN 6 HKII

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Mỗi đáp án đúng 0.5 điểm:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C
	D
	A
	B
	A
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Diễn biến tâm trạng và thái độ của ngời anh trai khi đứng trước bức tranh Kiều Phương vẽ mình: (3 điểm)

· Bất ngờ: vì bức tranh người em gái vẽ lại chính là mình. (0.75đ)

· Hãnh diện: vì cậu thấy mình hiện ra với những nét đẹp trong bức tranh của em gái. (0.75đ)

· Xấu hổ: khi tự nhận ra nét yếu kém của mình, thấy mình không xứng đáng được như bức tranh của cô em gái. (0.75đ)

· Người anh hiểu được bức chân dung của mình được vẽ nên bằng tâm hồn và lòng nhân hậu của cô em gái. (0.75đ)

Câu 2: Vài nét về tác giả, tác phẩm “Vượt thác”: (2 điểm)

· Tác giả: Võ Quảng (1920-2007), quê ở tỉnh Quảng Nam, là nhà văn chuyên viết các đề tài dành cho thiếu nhi. (1đ)

· Tác phẩm: “Vượt thác” trích từ chương XI của truyện “Quê nội”  (1974), đây là tác phẩm thành công nhất của Võ Quảng. (1đ)

Câu 3: Hình dung về vùng sông nước Cà Mau qua tác phẩm “Sông nước Cà Mau”: (2 điểm)

· Cảnh sông nước Cà Mau có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ, đầy sức sống hoang dã. (1đ)

· Chợ Năm Căn là hình ảnh cuộc sống tấp nập, trù phú, độc đáo ở vùng đất tận cùng của phía Nam Tổ quốc. (1đ)


